    BỘ TƯ PHÁP                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  606  /QĐ-BTP                                                        

                                                             Hà Nội, ngày   07    tháng   4     năm 2016
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
          Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC;
Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

Căn cứ Công văn số 12407/BTC-QLCS ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác và thỏa thuận yêu cầu sử dụng xe chuyên dùng;
Căn cứ Công văn số 17234/BTC-QLCS ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc thỏa thuận nhu cầu sử dụng xe chuyên dùng;

Căn cứ Công văn số 9698/BTC-QLCS ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính về điều chỉnh định mức xe ô tô chuyên dùng cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự;

 Căn cứ Công văn số 4578/BTC-QLCS ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc thỏa thuận định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ sở đào tạo;
 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, 
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

          Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng áp dụng cho Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng

1. Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự

a) Xe ô tô chuyên dùng 16 chỗ
- Tổng cục Thi hành án dân sự: 1 xe;

          - Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng vụ việc phải thi hành án lớn (trung bình 3 năm 2012, 2013, 2014 phải thi hành từ 9.000 việc trở lên): 1 xe/1 đơn vị.        
b) Xe ô tô bán tải chuyên dùng: Các đơn vị sau được trang bị 01 xe bán tải/1 đơn vị 
          - Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh;
          - Chi cục Thi hành án dân sự quận, thành phố, thị xã thủ phủ;    

          - Chi cục Thi hành án dân sự có hệ số khu vực từ 0,3 trở lên;

          - Chi cục Thi hành dân sự có số vụ việc phải thi hành lớn (trung bình 3 năm 2012, 2013, 2014 phải thi hành từ 750 việc trở lên).
            2. Đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp
           - Trường Đại học Luật Hà Nội: được trang bị 03 xe ô tô chuyên dùng từ 16 chỗ ngồi trở lên. 
           - Các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ: mỗi trường được trang bị 01 xe 16 chỗ và 01 xe từ 35-40 chỗ .

          - Đối với Học viện Tư pháp được trang bị 03 xe (gồm: 01 xe ô tô 16 chỗ và 02 xe ô tô từ 29 chỗ)  
           3. Giá mua xe ô tô chuyên dùng

            Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Điều 7 Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
     Điều 3. Các đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành.
            (Chi tiết theo Phục lục số 01 và 02 đính kèm)

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 254/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Bộ Tài chính (để biết);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.
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